
DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM, VẬT TƯ VĂN PHÒNG 
(NGUỒN THU)

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:       /YCBG-KSBT, ngày 27 tháng  12 năm 2024  của Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu)

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV

1 Giấy in và giấy
phô tô

- Xuất xứ: Indonesia
- Định lượng: 70gsm
- Độ dày/tờ: 101µm
- Độ trắng: 98% ISO
- Độ sáng: 165% CIE
- Kích thước: A4    210x297mm
- Đóng gói : 500 tờ/ gam

Gam 75 80 80 85 320

2 Giấy in

- Xuất sứ: Indonesia
- Kích thước: A5    140x210 mm
- Định lượng: 70 gsm
- Độ trắng: 92 ISO
- Quy cách đóng gói 500 tờ/gam.

Gam 12 12 12 12 48

3 Giấy in và phô tô

- Xuất sứ: Indonesia
- Kích thước: A3    297x420mm
- Định lượng: 70 gsm
- Độ trắng: 92 ISO
- Quy cách đóng gói 500 tờ/gam.

Gam 3 3 3 3 12

4 Giấy vệ sinh

- Xuất sứ: Việt Nam
- Màu: xanh Chất liệu: 100% Giấy
lụa cao cấp mềm mịn hơn, dai hơn.
-  Giấy  lụa 3   lớp;  Không gây mủn
khi tay ướt
-  Dễ dàng  tiêu  hủy  trong bồn cầu
Thân thiện với môi trường
- Loại không lõi.

Dây 33 33 33 33 132

5 Giấy nhớ

- Xuất sứ: Trung Quốc
- Thương hiệu: Deli
- Kích thước: 44 x 12mm
- Quy cách:  20x5 màu

Tập 3 3 3 3 12

6 Giấy nhớ

- Xuất sứ: Trung Quốc
- Kích thước: kích thước 76 × 51
mm
- Vật chất: Giấy, keo dán
- Màu sắc: Vàng
- Bao bì: 100 tờ / túi

Tập 10 10 10 10 40

7 Giấy nhớ

- Xuất sứ: Trung Quốc
- Kích thước: 76 × 126 mm
- Vật chất: Giấy, keo dán
- Màu sắc: Vàng
- Bao bì: 100 tờ / túi

Tập 2 2 2 2 8

8 Giấy lau

- Xuất sứ: Việt Nam
- Đóng Hộp: 100 tờ
- Màu sắc: trắng
-   Thành   phần:   100%   bột   giấy
nguyên sinh
- Định lượng: 22gsm/lớp, 2 lớp
- Khối lượng: 200g/gói (hộp).
- Kích thước:19x20cm
- Đặc điểm quan trọng: mềm, dai và
thấm nước tốt.

Hộp 5 5 5 5 20
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9 Giấy Bìa

Xuất xứ : Indonesia
Đơn vị tính: 100 tờ/tập
Bao gói: Bọc kiếng từng xấp
Định lượng: 180gsm.
Kích thước: A4 (297 x 210mm).
Màu sắc: Xanh dương

Gam 2 2 2 2 8

10 Giấy Bìa màu

Xuất xứ : Indonesia
Đơn vị tính: 100 tờ/tập
Bao gói: Bọc kiếng từng xấp
Định lượng: 180gsm.
Kích thước: A4 (297 x 210mm).
Màu sắc: Xanh dương

1 1 1 1 4

11 Bút viết kính

- Xuất sứ: Việt Nam
- Hãng sản xuất: Thiên Long
 - Màu sắc: Xanh, Đen
-   Thiết   kế   với   2   đầu   tiện   dụng
(0.4mm và 1mm)
- Quy cách: hộp 10 chiếc
- Trọng lượng: 200g/hộp

Cái 1 1 1 1 4

12 Bút bi xanh

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Thiên Long
- Đường kính viên bi 0.8 mm
- Đóng gói: 20 cây / hộp
- Trọng lượng 9 gram
- Màu mực: xanh

Cái 120 120 120 120 480

13 Bút bi đỏ

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Thiên Long
- Đường kính viên bi 0.8 mm
- Đóng gói: 20 cây / hộp
- Trọng lượng 9 gram
- Màu mực: đỏ

Cái 2 2 2 2 8

14 Ruột bút ký

- Xuất sứ: Nhật Bản
- Hãng sản xuất: penten
- Ruột bút ký Pentel Energel Metal
Tip 0.7mm - LR7 để thay khi bút
hết mực
- Màu sắc theo mã: BL57-C (Xanh)

Cái 10 10 10 10 40

15 Bút ký

- Xuất sứ: Nhật Bản
- Hãng sản xuất: penten
- Đầu bút bi bằng hợp kim cacbua
tungsten, nét 0.7mm
- Màu sắc theo mã: BL57-C (Xanh)

Cái 2 2 2 2 8

16 Bút ký

- Xuất xứ: Nhật Bản
- Hãng sản xuất: penten
- Đầu bút bi bằng hợp kim cacbua
tungsten, nét 0.7mm
- Màu sắc theo mã: BL57-B (đỏ)

Cái 1 1 1 0 3

17 Bút cố định Để
bàn

- Xuất xứ: Việt Nam
- Hãng sản xuất: Thiên Long
- Kích thước đầu bút 0.7 mm
- Chiều dài viết được 900-1200 m
- Số lượng bút 2
- Trọng lượng 50 gram.
- Màu mực:  xanh

Cái 12 12 12 12 48

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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18 Hộp cắm bút gỗ

- Xuất xứ:  Việt Nam
- Thương hiệu: Thiên Long
- Mã sản phẩm: 8013
 - Kích thước: 210 x 100 x 80 mm
 - Màu sắc: Nâu
- Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Cái 3 1 3 0 7

19 Băng dính

Băng dinh trắng cuộn to Độ dày: 43
Mic; Khổ rộng sản phẩm:
4.8cm;Chiều dài: 160m
Màu sắc: trắng trong, vàng chanh

Cuộn 1 1 1 1 4

20 Băng dính

- Xuất sứ: Việt Nam
- Băng dính dán bìa, gáy sổ sách.
- Kích thước: 5 cm
- Đóng gói: 6 cuộn/cây
- Màu xanh.

Cuộn 6 6 6 6 24

21 Băng dính

- Xuất xứ: Việt Nam
- Băng dính dán bìa, gáy sổ sách.
- Kích thước: 7 cm
 - Đóng gói: 4 cuộn/cây
- Màu xanh.

Cuộn 1 1 1 1 4

22 Mực dấu

- Thương hiệu: Shiny S-62
- Mỗi chai dung tích 28ml, cho nét
mực lâu phai, không bị nhòe và sắc
nét.
- Màu sắc: màu đỏ

Hộp 0 0 0 2 2

23 Kéo cắt giấy

- Màu sắc: đen.
- Kích thước: 210x77x15mm
- Chất liệu: Nhựa PP, TPR cao cấp,
thép không gỉ.
- Quy cách đóng gói: 12 chiếc/hộp
- Sản xuất: Công ty CPVPP Hồng
Hà
- Xuất xứ: Việt Nam

Cái 1 1 1 1 4

24 Keo khô

- Xuất sứ: Việt Nam
- Hãng sản xuất: Thiên Long
- Chất liệu: Chất liệu tự nhiên,
không độc hại
- Trọng lượng: 8 gram
- Quy cách: lọ hoặc thỏi.

Lọ 31 31 31 35 128

25 Phong bì Thư

- Màu sắc:      Trắng
- Kích thước:  110*180 (±2mm)
- Định lượng:  60 g/m²
- Độ trắng:      90-92 %ISO
- Đóng gói:     25 chiếc/túi
- Sản xuất tại: Công ty CPVPP
Hồng Hà
- Xuất xứ:       Việt Nam

Tập 1 1 1 1 4

26 Thước kẻ

- Kích thước:  300 mm (±2mm)
- Màu sắc:      Trong suốt
- Đóng gói:     1 chiếc/ túi ;
- Sản xuất tại: CT CPVPP Hồng Hà
- Xuất xứ:       Việt Nam

Cái 2 1 2 1 6

27 Dao rọc giấy

- Xuất sứ: Việt Nam
- Hãng sản xuất: Hồng Hà
- Chất liệu: Lươi dao Inox
- Kích thước: 18mm
- Màu sắc: xanh dương

Cái 2 0 2 0 4

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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28 Sổ da A4

- Kích thước: A4
- Định lượng: 70gsm - Độ trắng: 90
- 92%ISO
- Số trang: 160 trang
- Màu sắc: Đen
- Thương hiệu: Hồng Hà
- Xuất xứ: Việt Nam

Quyển 3 2 2 2 9

29 Sổ da

- Màu sắc:      Đen - Đỏ
- Kích thước:  A5 148*205 (±2mm)
- Số trang:      200 trang
- Định lượng:  70 g/m²
- Độ trắng:      90 - 92%ISO
- Thương hiệu: Hồng Hà
- Xuất xứ:       Việt Nam

Quyển 1 1 1 0 3

30 Gỡ ghim (nhổ
ghim)

- Thương hiệu: Deli
-  Chất   liệu:  Được làm từ kim loại
cao cấp; Bề mặt mạ bạc chống ăn
mòn.
- Thiết kế có khóa chốt; Dùng cho
ghim loại số 10, 24/6, 26/6
- Màu sắc: Xanh, đen, ghi.

Cái 0 0 0 0 0

31 Cặp trình ký

• Màu sắc:      Đỏ Đô
• Kích thước:  320*230 (gấp đôi)
• Đóng gói:     01 chiếc/túi ;
•   Sản   xuất   tại:   Công   ty  Cổ   phần
Văn phòng phẩm Hồng Hà
• Xuất xứ:       Việt Nam

Cái 1 1 1 0 3

32 Cặp ba dây giấy

- Xuất sứ: Việt Nam
-   Chất   liệu:   giấy   bìa   cứng   chắc
chắn,   trên   bề  mặt   có   dán   tem;  Ở
mỗi góc đều có dây buộc giữ.
Kích thước: 15cm  (24x34x15cm)
- Màu sắc tươi sáng, nhã nhặn.

Cái 1 1 1 0 3

33 Bàn dập ghim

- Sản phẩm: Dập ghim số 10 plus
kèm chân ghim
- Màu: xanh biển/ đỏ/ vàng/ ghi/
xanh lá - 1 chiếc
- Thương hiệu: Plus
- Xuất xứ: Việt Nam
- Quy cách đóng gói: 1 ghim + 2
hộp chân ghim 10 plus

Cái 1 0 0 0 1

34 Ghim dập

- Sản phẩm: Đinh ghim dập 23/10.
- Chất liệu: Vật liệu sắt mạ kẽm.
- Qui cách: (500 cái/ hộp.
- Đặc tính kỹ thuật: Dập được 60 tờ.
- Màu sắc: Bạc.
- Thương hiệu: Deli

Hộp 3 1 3 1 8

35 Ghim dập

- Sản phẩm: Đinh ghim dập 23/6.
- Chất liệu: Vật liệu sắt mạ kẽm.
- Qui cách: (500 cái/ hộp.
- Đặc tính kỹ thuật: Dập được 60 tờ.
- Màu sắc: Bạc.
- Thương hiệu: Deli

Hộp 2 0 0 0 2

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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36 Ghim vòng

– Xuất xứ: Trung Quốc
– Đơn vị: Hộp
– Quy cách: 100 chiếc/hộp, 10 hộp
nhỏ/hộp lớn.
– Đặc điểm:
+ Có hình tam giác, kiểu dáng đơn
giản, tiện dụng.
+ Sản xuất từ kim loại chất lượng
cao, được phủ lớp niken chống gỉ
+ Kích thước 25mm,

Hộp 7 7 7 12 33

37 Ghim dập

- Sản phẩm: Kim bấm số 10 Plus
- Thương hiệu: Plus
- Số tờ bấm được: 20 tờ giấy A4
định lượng 70 gsm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Quy cách: 20 thành/hộp.

Hộp 10 7 7 12 36

38 Ghim bấm

- Sản phẩm: Kim bấm số 3 Plus
- Thương hiệu: Plus
-  Số   tờ  bấm được:  20   tờ  giấy  A4
định lượng 70 gsm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Quy cách: 10 thanh/hộp

Hộp 5 5 5 5 20

39 Kẹp chứng từ

- Hãng sản xuất: Deli
- Xuất xứ:  Trung Quốc
- Kích thước: 51mm
- Chất liệu: thép lò xo; Dùng để kẹp
giấy, tài liệu...
- Màu sắc: Xanh dương, xanh lá,
vàng,..
- Quy cách: 12 cái/hộp

Hộp 0 0 0 1 1

40 Nẹp chứng từ

- Hãng sản xuất: Deli
- Xuất xứ:  Trung Quốc
- Kích thước: 102mm  (37x102x
54mm)
- Chất liệu: Làm bằng thép Inox,
sáng bóng, bền, không gỉ
- Độ mở rộng tối đa: 34mm
- Quy cách: vỉ 3 chiếc.
- Trọng lượng: 120g/vỉ

Vỉ 1 1 1 0 3

41 Pin

- Pin Maxell ALkaline AA1.5V
- Size : AA
-  Đóng gói : Vỉ 2 viên
- Mã SP : Maxell LR6(GD)2B
-   Kích   thước   viên   pin   :   14mm
x50mm
- Điện thế : 1.5V

Đôi 120 120 120 120 480

42 Pin  trung tròn

- Pin maxll super R14P
- Xuất sứ:Indonesia
- kích thước 50x26mm
- Thời gian bảo quản: 12 tháng
- Pin được sản xuất theo công nghệ
- Quy cách: Vỉ 2 viên, hộp 10 vỉ.

Đôi 10 10 10 10 40

43 Pin maxell Pin  maxell   (1,5V   loại   tròn).  Xuất
xứ: Indonesia Đôi 70 60 70 60 260

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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44 Găng tay cao su

- Tên sản phẩm: Găng tay cao su -
cao su dạng răng cưa
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO
9001:2015, QUATEST 3
- Màu: Xanh biển
- Size: M: 8 – 81/2
- Chiều dài: 310 mm ± 10 (16 in)
- Quy cách đóng gói: 1 túi (5 đôi)
- Độ dày: 0.60 mm ± 0.05 (24 mil)
- Trọng lượng / đôi: 70 gr ± 5

Đôi 10 10 10 10 40

45 Nước rửa chén

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Sunlight
- Model: khử mùi tanh
- Dung tích: 1.5L

Chai 6 6 6 6 24

46 Nước lau nhà

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Unilever
- Nước lau sàn Sunlight Chất lượng
- Quy cách: đóng gói 1kg/ chai

Chai 6 6 6 6 24

47 Nước rửa tay

- Thương hiệu: Lifebuoy
-  Làm sạch tay, diệt 99,9% vi
khuẩn
Chứa hoạt chất kháng khuẩn, sạch
da
Hương thơm tươi mát, dễ chịu; Sản
phẩm không gây khô ráp da
- Sản xuất tại Việt Nam
- Dung tích: 500ml

Chai 6 6 6 6 24

48 Nước lau kính

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Sunlight
- Làm sạch bụi bẩn trên kính. Duy
trì độ sáng bóng và không mùi khó
chịu; Tẩy vết bẩn trên các bề mặt
Kính
- Dung tích: 520ml

Chai 3 3 3 3 12

49 Vim rửa nhà vệ
sinh

-Thương hiệu: Vim
-Thông số kỹ thuật: 900ml
- Đơn vị tính: 1 chai
- Quy cách đóng gói: 24 chai/thùng
- Màu sắc: Xanh

Chai 6 6 6 6 24

50 Xà phòng

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Univ
- Hãng sản xuất Unive, định lượng
800g

Gói 4 4 4 4 16

51 Túi nilon

- Xuất xứ : Việt Nam
- hãng sản xuất: Nam Khánh
- Túi có kích thước: 24x40, túi bóng
kính trong suốt, không có quai sách

Kg 1 1 1 1 4

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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52 Túi đựng rác thải

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Nam Khánh
- Kích thước: túi 10 kg màu xanh,
Sản phẩm túi rác tự hủy, thân thiện
với môi trường, có quai sách tiện
lợi khi sử dụng

Kg 5 5 5 6 21

53 Túi nilon

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Nam Khánh
- Kích thước : túi 2 kg màu hồng,
có quai sách tiện lợi khi sử dụng

Kg 1 1 1 0 3

54 Túi nilon

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Nam Khánh
- Kích thước : túi 5 kg màu xanh, có
quai sách tiện lợi khi sử dụng

Kg 5 5 5 6 21

55 Túi nilon

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Nam Khánh
- Kích thước : túi 10 kg, có quai
xách tiện lợi khi sử dụng

Kg 1 1 1 0 3

56 Túi cúc

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Thiên Long
- Màu sắc: Màu trắng
- Chất liệu : Nhựa PP không độc hại
- Kích thước : 36 xR26 cm

Cái 10 10 10 20 50

57 Túi cúc

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Thiên long
- Màu sắc : Màu trắng
- Chất liệu : Nhựa PP không độc hại
- Kích thước : 32x R25cm

Cái 10 10 10 10 40

58 Bột chống tắc
nghẽn bồn cầu

- Xuất xứ : Việt Nam
- Chất liệu : Bột thông cống Xóa bỏ
sự lo lắng tắc đường ống dẫn nước,
tắc bồn rửa bát, tắc nhà vệ sinh, tắc
bể phốt, tắc bồn cầu... Nhanh chóng
và tiện lợi cho việc chăm sóc gia
đình. Phân hủy và làm mềm các
chất hữu cơ gây tác nghẽn đường
ống như: rêu, rác, thức ăn thừa, mỡ,
cọng rau, tóc và các xác động vật.
- Quy cách: 50g * 5 gói/ hộp

Gói 2 2 2 2 8

59 Khăn lau BN siêu
âm loại mềm

Kích thước sản phẩm: 20x20cm
Trọng lượng: 20g
Màu sắc: Màu trắng
Chất liệu: Sợi CD 20/4 cotton
100% bông mềm
Sản xuất: Việt Nam

Chiếc 20 20 20 20 80

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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60 Chổi chít

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Gia Công
- Chất liệu: Cây chít, cán nhựa đặc
biệt trọng lượng 450-500gr. Độ
rộng lưỡi 50-60cm chiều dài toàn
bộ 105-110cm
- Loại chổi: Chổi dầy và cán dài,
cầm chắc tay. Lưỡi chổi xòe

Cái 5 5 5 5 20

61 Chổi quét màng
nhện

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Gia Công
- Chất liệu: Cán tay cầm tay bằng
nhựa cao cấp, chổi quét 3 trong 1
- Đầu quét bằng cước công nghiệp,
cây nối dài bằng Inox,  điều chỉnh
độ dài từ: 1m – 3.2 m, có thể rút
gọn thành 1m
- Đầu chổi quét mạng nhện: làm
bằng nhựa tổng hợp ( có thể vệ sinh
sạch sẽ bằng nước sau mỗi lần sử
dụng)
- Đầu chổi lau kính, gương, trần
nhựa: 2 mặt bằng cao su và mút
lưới.

Cái 2 1 2 0 5

62 Chổi lau nhà
thường

- Xuất xứ : Việt Nam
hãng sản xuất: Trần Thức
- Chất liệu: Cán tay cầm bằng Inox
bọc nhựa
- Loại chổi: bông lau bằng vải sợi
FIber,   cây  nối  dài   là   Inox,   có   thể
xoay vặn cho ráo nước

Cái 1 0 1 0 2

63 Chổi lau nhà 360

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Trần thưc
- Chất liệu : Lồng vắt Inox, bàn đạp
bằng thép ,địa xoay làm bằng Inox,
xoay tay, có giỏ giặt, được làm
bằng Inox, đầu lau chuyển động
xoay 360 độ, có chân đạp dề dàng
lau mọi góc nhỏ, có van xả nước
trong thùng, và có bánh xe kéo để
tiện lợi trong khi dùng, bông lau
bằng vải sợi  FIber

Bộ 1 0 1 1 3

64 Chổi cước đẩy
nước

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất : Trần Thức
- Chất liệu : Lông chổi bằng nhựa
PP nguyên sinh, cán chổi bằng Inox
không dỉ

Cái 1 1 1 2 5

65 Chổi cọ nhà vệ
sinh

- Xuất xứ : Việt Nam
- Chất liệu: Chổi cọ có cán bằng
inox cực kỳ chắc chắn, lông chổi
bằng nhựa được tạo dáng cong tròn
& kích thước nhỏ giúp bạn cọ rửa
kỹ & làm sạch sâu bên trong toilet 1
cách dễ dàng.

Cái 3 3 3 3 12

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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66 Chổi dễ cán dài

- Xuất xứ : Việt Nam
- Chất liệu: Làm từ thân cây tre,
nứa.
- Chổi dễ cầm chắc tay, lưỡi chổi
xòe
- Loại chổi: Chổi dày và chổi cán
dài
- Loại cán: Cán bằng thân chổi

Cái 3 3 3 3 12

67 Hót rác cán dài

- Xuất xứ : Việt Nam
Quy cách: Có trục dài và có khay
đựng rác
- Chất liệu : nhựa

Cái 2 2 2 2 8

68 Ổ cắm

Tên sản  phẩm:  Ổ cắm kéo  dài  đa
năng LiOA 6D52N (5m x 6 ổ cắm)
Ký   hiệu   sản   phẩm:   6D52N  Hãng
sản xuất: LIOA
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Số ổ cắm: 6 Số công tắc: 2 Chiều
dài dây: 5m. - Số lõi dây: 2 Bảo vệ
quá tải bằng CB Được trang bị nắp
che an toàn, có bảo vệ quá tải bằng
CB, ổ cắm điện này đảm bảo tính
an toàn cho người sử dụng. Bạn có
thể   an   tâm   không   lo   ngại   sự   cố
trong quá trình cắm sạc.
-   Công   suất   2200W  Ổ   cắm   điện
Lioa sở hữu công suất tối đa lên đến
2200W.

Cái 2 2 2 1 7

69 Máy tính

- Xuất xứ : Trung Quốc
- Hãng sản xuất: Casio
- Quy cách:
- Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu
- Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin
và mặt trời
-Phím cuốn đảm bảo không mất dữ
liệu khi làm việc với tốc độ cao
- Máy tính Casio JS-20B được thiết
kế với các phím bấm dẻo dễ dàng
thao tác, được tạo bằng cách phun
nhựa có hai màu khác nhau. Các ký
hiệu trên phím được ghi bằng chất
dẻo, điều đó có nghĩa là chúng
không bị mòn hoặc mờ trong quá
trình sử dụng. Máy có màn hình lớn
hơn giúp đọc nhiều dữ liệu dễ dàng
hơn
+ Bề mặt kim loại bền, có nhóm
lệnh chức năng
- Chức năng nổi bật: tính tỷ lệ phần
trăm
- Chức năng chính: Số hiển thị:  12;
Có Bộ nhớ độc lập, Phím tổng
GT,%, Căn số, Dấu +/-, Dấu phẩy
giữa 3 số; 5/4 (làm tròn số), ADD
mode, Chọn dấu.
- Kích thước: 176 x 109 x 21 mm .

Cái 2 2 2 1 7

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



70 Bình đựng nước
thủy tinh

- Xuất xứ : Thái Lan
- Bình thủy tinh có nắp, có dung
tích 1.0L, chất liệu thủy tinh cao
cấp.

Cái 1 1 1 0 3

71 Ấm siêu tốc

- Xuất xứ: SunhouseSHD1182
- Công suất 1500W giúp đun sôi
nước nhanh chóng, tiết kiệm thời
gian.
- Chất liệu inox cao cấp, không gây
độc hại, chống bám cặn và dễ dàng
vệ sinh.
- Đế xoay 360 độ giúp sử dụng dễ
dàng trong mọi tình huống.

Cái 0 0 0 0 0

72 Cốc dùng một lần

- Xuất xứ: Việt Nam
- Dung tích: 150ml
- Kích thước: Miệng 72mm
Cao 75mm, Đáy 75mm
- Đóng gói : 1 lốc 50 cái

Cái 12075 12075 12075 12075 48300

73 Móc dán tường
inox

- Xuất xứ : Việt Nam
- Quy cách: Combo 2 móc dán
tường bằng inox 304 chịu nước, độ
bền cao.
 - Kích thước: 450x450

Vỉ 1 1 1 1 4

74 Cây treo quần áo

- Xuất xứ : Việt Nam
Thương hiệu: Xuân Hòa
Kích thước :70x30x3cm
Chất liệu: Giá áo đứng 5 chân, ống
đứng phi 32, ông chân phi 25.4,
móc treo phi 15.9, khung sơn, móc
treo mạ
Giá áo ZA-15-00 Giá áo đứng 5
chân, ống đứng phi 32, ông chân
phi 25.4, móc treo phi 15.9, khung
sơn, móc treo mạ

Cái 1 1 1 0 3

75 Rác sắt rửa dụng
cụ

- Xuất xứ : Việt Nam
- Búi sắt Inox không dỉ, an toàn khi
sử dụng

Cái 2 2 2 2 8

76 Bàn chải rửa tay - Xuất xứ: Việt nam
- Chất liệu : Nhựa Cái 2 2 2 2 8

77 Thông tắc vệ sinh Xuất xứ: Việt Nam; Chất liệu:
Nhựa Cái 2 2 2 2 8

78 Hòm tôn + khoá

- Hòm tôn : Xuất xứ  Việt Nam
+ Hãng sản xuất: Phú Linh
+ Kích thước D*R*C: 70*40 *30
+ Độ dầy: 0,4mm
-  Khoá Việt tiệp: - Khoá chống cắt,
1 ổ và có 4 chìa, khoá siêu cứng
chịu lực
- Chất liệu: chất lượng thân khoá
bằng thép hợp kim siêu bền, có cấu
trúc đặc biệt ngoàm 2 bên càng
khoá chống cắt càng tuyệt đối

Cái 2 2 2 2 8

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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79 Bút xoá

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu Thiên Long
- Dung tích mực 12 ml
- Hình dáng thân bút: Thân dẹp
- Đóng gói: 10 cái/hộp
- Trọng lượng 34 gram

Cái 2 2 2 2 8

80 Bộ ấm chén

- Xuất xứ : Thái Lan
- Hãng sản xuất: Ocean
- Bộ sản phẩm gồm: 1 ấm trà to + 6
chén + 7 đĩa lót Sản phẩm có thể sử
dụng trong lò vi sóng, máy rửa chén
bát.

Bộ 1 1 1 0 3

81 Xô nhựa Xuất xứ: Việt Nam; Chất liệu:
Nhựa Cái 1 1 1 1 4

82 Thông tắc vệ sinh Xuất xứ: Việt Nam; Chất liệu:
Nhựa Cái 1 0 1 0 2

83 Đèn pin (cầm tay) Xuất xứ: Trung Quốc; Chất liệu: sắt Cái 1 1 0 0 2

84 Cây mút hút nước Xuất xứ: Việt Nam; Chất liệu: Inox,
mút Cái 1 1 1 1 4

85 Giấy ướt

Khăn ướt Mamamy; Kích thước
bao bì (dài x rộng x cao, cm): 19 x
8 x 11;  Khối lượng bao bì (kg):
0.66; Đóng gói: 100 tờ

Gói 4 4 4 4 16

86 Móc phơi khăn
inox Xuất xứ: Việt Nam; Chất liệu: Inox Cái 2 2 2 2 8

87 Sọt rác nhỡ Xuất xứ: Việt Nam; Chất liệu:
Nhựa Cái 1 1 1 1 4

88 Búi rửa chén Xuất xứ: Việt Nam; Chất liệu: sợi
dù Chiếc 2 2 2 2 8

89 Thanh treo đồ (8
móc)

Xuất xứ: Việt Nam; Chất liệu:
Nhựa; kích thước 34,5 cm x 6cm Thanh 2 2 2 2 8

90 Chậu nhựa to Xuất xứ: Việt Nam; Chất liệu:
Nhựa Cái 1 1 1 1 4

91 Túi nilon

- Xuất xứ: Việt Nam
- Dung tích: 20kg
- Kích thước: 44x70cm
- Đóng gói : 1kg
- Màu: đen.

Kg 0 5 5 5 15

92 Can 5 lít

Mã sản phẩm: 0305
Kích thước: 17,5 x12,5x30 cm
Màu sắc: trắng
Chất liệu:  nhựa HDPE

Cái  115 115 0 0 230

93 Chai thuỷ tinh
Duran

Mã sản phẩm: CTNX100Dur
Thương hiệu: Duran Chai 115 115 0 0 230

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM, VẬT TƯ VĂN PHÒNG 
(NGUỒN THƯỜNG XUYÊN)

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:           /YCBG-KSBT, ngày           tháng 12 năm 2024  của Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu)

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV

1 Giấy in và giấy
phô tô

- Xuất xứ: Indonesia
- Định lượng: 70gsm
- Độ dày/tờ: 101µm
- Độ trắng: 98% ISO
- Độ sáng: 165% CIE
- Kích thước: A4    210x297mm
- Đóng gói : 500 tờ/ gam

Gam 161 161 162 161 645

2 Giấy in

- Xuất sứ: Indonesia
- Kích thước: A5    140x210 mm
- Định lượng: 70 gsm
- Độ trắng: 92 ISO
- Quy cách đóng gói 500 tờ/gam.

Gam 8 2 2 8 20

3 Giấy in và phô tô

- Xuất sứ: Indonesia
- Kích thước: A3    297x420mm
- Định lượng: 70 gsm
- Độ trắng: 92 ISO
- Quy cách đóng gói 500 tờ/gam.

Gam 2 8 8 2 20

4 Giấy vệ sinh

- Xuất sứ: Việt Nam
- Màu: xanh Chất liệu: 100% Giấy lụa
cao cấp mềm mịn hơn, dai hơn.
- Giấy lụa 3 lớp; Không gây mủn khi
tay ướt
- Dễ dàng tiêu hủy trong bồn cầu Thân
thiện với môi trường
- Loại không lõi.

Dây 57 56 57 56 226

5 Giấy nhớ

- Xuất sứ: Trung Quốc
- Thương hiệu: Deli
- Kích thước: 44 x 12mm
- Quy cách:  20x5 màu

Tập 40 39 49 37 165

6 Giấy nhớ

- Xuất sứ: Trung Quốc
- Kích thước: 126 × 126 mm
- Vật chất: Giấy, keo dán
- Màu sắc: Vàng
- Bao bì: 100 tờ / túi

Tập 29 13 17 26 85

7 Giấy nhớ

- Xuất sứ: Trung Quốc
- Kích thước: kích thước 76 × 76 mm
- Vật chất: Giấy, keo dán
- Màu sắc: Vàng
- Bao bì: 100 tờ / túi

Tập 26 18 22 23 89

8 Giấy nhớ

- Xuất sứ: Trung Quốc
- Kích thước: 76 × 102 mm
- Vật chất: Giấy, keo dán
- Màu sắc: Vàng
- Bao bì: 100 tờ / túi

Tập 23 16 16 23 78

9 Giấy nhớ

- Xuất sứ: Trung Quốc
- Kích thước: 76 × 126 mm
- Vật chất: Giấy, keo dán
- Màu sắc: Vàng
- Bao bì: 100 tờ / túi

Tập 21 13 13 23 70

10 Giấy nhớ màu
deli bé

Xuất xứ:  Việt Nam; Thương hiệu:
Notes;  kích thước 19mm x
75mm;chất liệu giấy tốt, bền màu,
không bị rách

Tập 2 0 0 9 11
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11 Giấy nhớ

- Mã sản phẩm: W7154
- Thương hiệu: Deli
- Xuất xứ: Trung quốc
- Kích cỡ: 51x15mm
- Quy cách đóng gói: 1 tệp có 5 loại
màu sắc, mỗi loại có 100 tờ

Tập 26 22 26 31 105

12 Giấy thấm loại
vuông to

- Xuất sứ: Việt Nam
- Đóng gói: 1 bịch to bao gồm nhiều
bịch nhỏ bên trong
- Màu sắc: trắng, dập nổi.
- Thành phần: 100% bột giấy sạch
- Quy cách: 1 gói 100 tờ giấy có độ
mềm, dai, không bụi, không tan trong
nước.
- Kích thước: sau gấp 4: 16x16cm, mở
ra là 33x33cm/bịch nhỏ

Bịch 3 3 3 3 12

13 Giấy lau

- Xuất sứ: Việt Nam
- Đóng Hộp: 100 tờ
- Màu sắc: trắng
- Thành phần: 100% bột giấy nguyên
sinh
- Định lượng: 22gsm/lớp, 2 lớp
- Khối lượng: 200g/gói (hộp).
- Kích thước:19x20cm
- Đặc điểm quan trọng: mềm, dai  và
thấm nước tốt.

Hộp 14 14 14 14 56

14 Giấy bạc

- Sản xuất: tại Việt Nam
- Chất liệu: nhôm (Al) có độ tinh khiết
cao
- Đặc tính: Giữ nhiệt, chịu được nhiệt
độ cao
- Kích thước: Cuộn 30 cm x 10 m.

Cuộn 1 0 0 1 2

15 Giấy phân trang

-   Thương   hiệu:   Chia   file   bìa,   phân
trang PLUS
- Chất liệu được làm từ nhựa PP cao
cấp, có độ bền cao, chống thấm nước,
chống ẩm mốc, không bị rách, hỏng.
- Kích thước: A4 (210 x 297 mm)
- Số ngăn: 12 ngăn
- Chất liệu: Nhựa
- Màu sắc: có 12 màu khác nhau, được
đánh số thứ tự từ 1-12.

Gam 9 0 0 0 9

16 Giấy Bìa

Xuất xứ : Indonesia
Đơn vị tính: 100 tờ/tập
Bao gói: Bọc kiếng từng xấp
Định lượng: 180gsm.
Kích thước: A4 (297 x 210mm).
Màu sắc: Xanh dương

Gam 13 16 12 10 51

17 Bìa bóng kính

- Xuất sứ: Indonesia
- Chất liệu nhựa Mika trong suốt, sáng
bóng, nhìn rõ nội dung bên trong.
- Định lượng: 160gsm
- Kích thước: khổ A4 (210 x 297mm)
- Quy cách: Tập 100 tờ

Gam 5 2 2 4 13

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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18 Giấy Bìa màu

Xuất xứ : Indonesia
Đơn vị tính: 100 tờ/tập
Bao gói: Bọc kiếng từng xấp
Định lượng: 180gsm.
Kích thước: A4 (297 x 210mm).
Màu sắc: Xanh nhạt, hồng

Gam 0 21 0 0 21

19 Bút viết kính

- Xuất sứ: Việt Nam
- Hãng sản xuất: Thiên Long
 - Màu sắc: Xanh, Đen
- Thiết kế với 2 đầu tiện dụng (0.4mm
và 1mm)
- Quy cách: hộp 10 chiếc
- Trọng lượng: 200g/hộp

Cái 16 7 21 15 59

20 Bút nhớ dòng

Thương hiệu Flexoffice
Bề rộng nét viết: 5 mm
Số đầu bút 1
Trọng lượng 26 gram
Màu sắc: Vàng/Cam/Hồng/Xanh/Lá

Cái 23 12 17 17 69

21 Bút xóa băng

- Xuất xứ: Việt Nam
- Hãng sản xuất: Plus
- Màu sắc: xah dương, xanh lá
- Kích thước: bản rộng 5mm, chiều dài
băng xóa là 12m.
- Quy cách: Cái hoặc chiếc

Cái 13 5 5 7 30

22 Bút bi xanh

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Thiên Long
- Đường kính viên bi 0.8 mm
- Đóng gói: 20 cây / hộp
- Trọng lượng 9 gram
- Màu mực: xanh

Cái 192 168 187 192 739

23 Bút bi đen

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Thiên Long
- Đường kính viên bi 0.8 mm
- Đóng gói: 20 cây / hộp
- Trọng lượng 9 gram
- Màu mực: đen

Cái 24 28 0 0 52

24 Bút bi đỏ

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Thiên Long
- Đường kính viên bi 0.8 mm
- Đóng gói: 20 cây / hộp
- Trọng lượng 9 gram
- Màu mực: đỏ

Cái 8 4 21 23 56

25 Ruột bút ký

- Xuất sứ: Nhật Bản
- Hãng sản xuất: penten
-  Ruột   bút   ký   Pentel   Energel  Metal
Tip 0.7mm - LR7 để thay khi bút hết
mực
- Màu sắc theo mã: BL57-C (Xanh)

Cái 12 15 12 10 49

26 Bút ký

- Xuất sứ: Nhật Bản
- Hãng sản xuất: penten
-  Đầu   bút   bi   bằng   hợp   kim   cacbua
tungsten, nét 0.7mm
- Màu sắc theo mã: BL57-C (Xanh)

Cái 22 8 10 18 58

27 Bút dạ viết bảng

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Thiên Long
 - Bề rộng nét viết 2.5 mm
- Số đầu bút 1
- Trọng lượng: 18 gram
- Màu mực: Xanh

Cái 6 8 4 4 22

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
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28 Bút cố định Để
bàn

- Xuất xứ: Việt Nam
- Hãng sản xuất: Thiên Long
- Kích thước đầu bút 0.7 mm
- Chiều dài viết được 900-1200 m
- Số lượng bút 2
- Trọng lượng 50 gram.
- Màu mực:  xanh

Cái 8 0 8 8 24

29 Hộp cắm bút gỗ

- Xuất xứ:  Việt Nam
- Thương hiệu: Thiên Long
- Mã sản phẩm: 8013
 - Kích thước: 210 x 100 x 80 mm
 - Màu sắc: Nâu
- Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Cái 11 7 1 7 26

30 Băng dính

- Xuất xứ: Việt Nam
- Chiều rộng (Khổ ngang): 48mm <=>
4,8cm
- Độ dài băng keo: 100 Yard <=> ~
90m (mét)
- Độ dày sản phẩm: 0.049mm ~
0.079mm
- Khả năng kéo giãn: 160 %
- Chịu nhiệt: 30°F – 150°F
- Độ dính: 0.30kg/cm
- Độ dai: 3kg/cm

Cuộn 4 9 6 4 23

31 Băng dính

- Xuất xứ: Việt Nam
- Kích thước: chiều ngang băng dính:
17mm độ dày cuộn băng: 8mm
- Màu sắc: trong suốt ánh vàng.

Cuộn 9 6 8 5 28

32 Băng dính

- Xuất sứ: Việt Nam
- Băng dính dán bìa, gáy sổ sách.
- Kích thước: 5 cm
- Đóng gói: 6 cuộn/cây
- Màu xanh.

Cuộn 25 21 24 22 92

33 Băng dính

- Xuất xứ: Việt Nam
- Băng dính dán bìa, gáy sổ sách.
- Kích thước: 7 cm
 - Đóng gói: 4 cuộn/cây
- Màu xanh.

Cuộn 11 5 11 9 36

34 Băng dính 2 mặt

- Xuất xứ: Việt Nam
- Màu sắc: Trắng đục
- Sản phẩm có thể dán được cả 2 mặt
- Kích thước: 20m khổ rộng 1cm
- Khả năng chịu được ở nhiệt độ cao
- Độ bám dính tốt, chắc chắn
- Màng dính khó bị giật đứt nhưng dễ
xé ngang khi sử dụng
- Thao tác dễ dàng, tiện lợi
- Có độ đàn hồi cao, dai chắc

Cuộn 1 6 1 1 9

35 Mực dấu

- Thương hiệu: Shiny S-62
-  Mỗi   chai   dung   tích   28ml,   cho   nét
mực   lâu  phai,  không  bị  nhòe  và   sắc
nét.
- Màu sắc: màu đỏ

Hộp 5 8 7 4 24

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
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36 Kéo cắt giấy

- Màu sắc: đen.
- Kích thước: 210x77x15mm
- Chất liệu: Nhựa PP, TPR cao cấp,
thép không gỉ.
- Quy cách đóng gói: 12 chiếc/hộp
- Sản xuất: Công ty CPVPP Hồng Hà
- Xuất xứ: Việt Nam

Cái 20 19 9 11 59

37 Keo khô

- Xuất sứ: Việt Nam
- Hãng sản xuất: Thiên Long
- Chất liệu: Chất liệu tự nhiên, không
độc hại
- Trọng lượng: 8 gram
- Quy cách: lọ hoặc thỏi.

Lọ 51 20 39 36 146

38 Phong bì Thư

- Màu sắc:      Trắng
- Kích thước:  110*180 (±2mm)
- Định lượng:  60 g/m²
- Độ trắng:      90-92 %ISO
- Đóng gói:     25 chiếc/túi
- Sản xuất tại: Công ty CPVPP Hồng
Hà
- Xuất xứ:       Việt Nam

Tập 5 6 5 5 21

39 Thước kẻ

- Kích thước:  300 mm (±2mm)
- Màu sắc:      Trong suốt
- Đóng gói:     1 chiếc/ túi ;
- Sản xuất tại: CT CPVPP Hồng Hà
- Xuất xứ:       Việt Nam

Cái 7 6 7 5 25

40 Dao rọc giấy

- Xuất sứ: Việt Nam
- Hãng sản xuất: Hồng Hà
- Chất liệu: Lươi dao Inox
- Kích thước: 18mm
- Màu sắc: xanh dương

Cái 11 7 6 8 32

41 Sổ da A4

- Kích thước: A4
- Định lượng: 70gsm - Độ trắng: 90 -
92%ISO
- Số trang: 160 trang
- Màu sắc: Đen
- Thương hiệu: Hồng Hà
- Xuất xứ: Việt Nam

Quyển 47 2 15 29 93

42 Sổ da

- Màu sắc:      Đen - Đỏ
- Kích thước:  A5 148*205 (±2mm)
- Số trang:      200 trang
-   Định   lượng:    70   g/m²
- Độ trắng:      90 - 92%ISO
-   Thương   hiệu:   Hồng   Hà
- Xuất xứ:       Việt Nam

Quyển 0 1 0 0 1

43 Gỡ ghim (nhổ
ghim)

- Thương hiệu: Deli
- Chất liệu: Được làm từ kim loại cao
cấp; Bề mặt mạ bạc chống ăn mòn.
-   Thiết   kế   có   khóa   chốt;  Dùng   cho
ghim loại số 10, 24/6, 26/6
- Màu sắc: Xanh, đen, ghi.

Cái 17 7 3 10 37

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng
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44 Cặp hộp

- Cặp hộp nhựa 10cm DELI 38117
- Thương hiệu: Deli
-   Chất   liệu:   nhựa   PP   cao   cấp,   dày,
bóng,  bền,  đẹp,  Cặp nắp dán,  có  cài
Noted, gáy có lỗ tròn; Mặt góc và mặt
chính  của   sản  phẩm đều  có  nhãn  để
ghi.
- Kích thước: 305 x 220 x 100mm.
- Khổ giấy A4, chứa tối đa 1000 tờ
- Màu sắc: xanh

Cái 30 10 15 30 85

45 Cặp trình ký

• Màu sắc:      Đỏ Đô
• Kích thước:  320*230 (gấp đôi)
• Đóng gói:     01 chiếc/túi ;
• Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Văn
phòng phẩm Hồng Hà
• Xuất xứ:       Việt Nam

Cái 15 2 2 14 33

46 Cặp ba dây giấy

- Xuất sứ: Việt Nam
- Chất liệu: giấy bìa cứng chắc chắn,
trên bề mặt có dán tem; Ở mỗi góc
đều có dây buộc giữ.
Kích thước: 15cm  (24x34x15cm)
- Màu sắc tươi sáng, nhã nhặn.

Cái 25 25 27 25 102

47 Bàn dập ghim

- Sản phẩm: Dập ghim số 10 plus kèm
chân ghim
- Màu: xanh biển/ đỏ/ vàng/ ghi/ xanh
lá - 1 chiếc
- Thương hiệu: Plus
- Xuất xứ: Việt Nam
- Quy cách đóng gói: 1 ghim + 2 hộp
chân ghim 10 plus

Cái 27 8 17 23 75

48
Bấm kim đại
Flexoffice FO-

BS02

 - Thương hiệu: Flexoffice
 - Trọng lượng: 800 gram
 - Quy cách: 1 cái/hộp
 - Loại kim: 23/8, 23/10, 25/13, 23/15,
23/17, 23/20, 23/24.

Cái 1 0 0 1 2

49 Kim bấm đại
23/20 loại 1

 - Kim bấm đại KW-TriO 23/20 LOẠI
1
 - Đặc điểm: Kim bấm Kw.Trio No.
23/20 tương thích với các loại máy
dập ghim đại với khả năng bấm lên
đến 210 tờ.
 - Đóng gói: 20 hộp nhỏ/1 hộp lớn.
 - Xuất xứ : Đài loan.
 - Bảo quản: Nhiệt độ: 10 ~ 55º C, Độ
ẩm: 55 ~ 95% RH, Tránh xa nguồn
nhiệt, dầu mỡ.

Hộp 3 0 0 3 6

50 Ghim dập

- Sản phẩm: Đinh ghim dập 23/20
- Chất liệu: Vật liệu sắt mạ kẽm.
- Qui cách: (500 cái/ hộp.
- Đặc tính kỹ thuật: Dập được 60 tờ.
- Màu sắc: Bạc.
- Thương hiệu: Deli

Hộp 10 12 18 10 50

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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51 Ghim dập

- Sản phẩm: Đinh ghim dập 23/6.
- Chất liệu: Vật liệu sắt mạ kẽm.
- Qui cách: (500 cái/ hộp.
- Đặc tính kỹ thuật: Dập được 60 tờ.
- Màu sắc: Bạc.
- Thương hiệu: Deli

Hộp 0 15 2 0 17

52 Ghim vòng

– Xuất xứ: Trung Quốc
– Đơn vị: Hộp
– Quy cách: 100 chiếc/hộp, 10 hộp
nhỏ/hộp lớn.
– Đặc điểm:
+ Có hình tam giác, kiểu dáng đơn
giản, tiện dụng.
+ Sản xuất từ kim loại chất lượng cao,
được phủ lớp niken chống gỉ
+ Kích thước 25mm,

Hộp 42 20 42 42 146

53 Ghim dập

- Sản phẩm: Kim bấm số 10 Plus
- Thương hiệu: Plus
- Số tờ bấm được: 20 tờ giấy A4 định
lượng 70 gsm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Quy cách: 20 thành/hộp.

Hộp 33 27 26 34 120

54 Ghim bấm

- Sản phẩm: Kim bấm số 3 Plus
- Thương hiệu: Plus
- Số tờ bấm được: 20 tờ giấy A4 định
lượng 70 gsm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Quy cách: 10 thanh/hộp

Hộp 0 21 15 0 36

55 Hộp đựng ghim

- Xuất sứ: Trung Quốc
- Hãng sản xuất: deli
- Kích thước nhỏ, Thiết kế: Hình tròn.
- Hộp đựng kim kẹp các loại, có gắn
nam châm trên miệng hộp để dễ dàng
lấy ra hoặc cho kim vào hộp.
- Màu: xanh, đen

Cái 9 0 0 7 16

56 Kẹp chứng từ

- Hãng sản xuất: Deli
- Xuất xứ:  Trung Quốc
- Kích thước: 15mm
- Chất liệu: inox không gỉ; Dùng để
kẹp giấy, tài liệu...
- Màu sắc: Xanh dương, xanh lá, vàng,
hồng
- Quy cách: 60 cái/hộp

Hộp 12 15 14 12 53

57 Kẹp chứng từ

- Hãng sản xuất: Deli
- Xuất xứ:  Trung Quốc
- Kích thước: 19mm
- Chất liệu: inox không gỉ; Dùng để
kẹp giấy, tài liệu...
- Màu sắc: Xanh dương, xanh lá, vàng,
hồng
- Quy cách: 40 cái/hộp

Hộp 21 13 17 21 72

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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58 Kẹp chứng từ

- Hãng sản xuất: Deli
- Xuất xứ:  Trung Quốc
- Kích thước: 25mm
- Chất liệu: inox không gỉ; Dùng để
kẹp giấy, tài liệu...
- Màu sắc: Xanh dương, xanh lá, vàng,
hồng
- Quy cách: 48 cái/hộp

Hộp 19 17 15 13 64

59 Kẹp chứng từ

- Hãng sản xuất: Deli
- Xuất xứ:  Trung Quốc
- Kích thước: 32mm
- Chất liệu: inox không gỉ; Dùng để
kẹp giấy, tài liệu...
- Màu sắc: Xanh dương, xanh lá, vàng,
hồng
- Quy cách: 24 cái/hộp

Hộp 22 15 19 22 78

60 Kẹp chứng từ

- Hãng sản xuất: Deli
- Xuất xứ:  Trung Quốc
- Kích thước: 41mm
- Chất liệu: inox không gỉ; Dùng để
kẹp giấy, tài liệu...
- Màu sắc: Xanh dương, xanh lá, vàng,
hồng
- Quy cách: 24 cái/hộp

Hộp 14 16 16 14 60

61 Kẹp chứng từ

- Hãng sản xuất: Deli
- Xuất xứ:  Trung Quốc
- Kích thước: 51mm
- Chất liệu: thép lò xo; Dùng để kẹp
giấy, tài liệu...
- Màu sắc: Xanh dương, xanh lá,
vàng,..
- Quy cách: 12 cái/hộp

Hộp 26 12 19 26 83

62 Nẹp chứng từ

- Hãng sản xuất: Deli
- Xuất xứ:  Trung Quốc
-   Kích   thước:   102mm    (37x102x
54mm)
- Chất liệu: Làm bằng thép Inox, sáng
bóng, bền, không gỉ
- Độ mở rộng tối đa: 34mm
- Quy cách: vỉ 3 chiếc.
- Trọng lượng: 120g/vỉ

Vỉ 10 12 12 10 44

63 Pin

- Pin Maxell ALkaline AA1.5V
- Size : AA
-  Đóng gói : Vỉ 2 viên
- Mã SP : Maxell LR6(GD)2B
- Kích thước viên pin : 14mm x50mm
- Điện thế : 1.5V

Đôi 0 38 6 0 44

64 Pin

- Pin tiểu Con Thỏ AA (1.5V)
- Xuất sứ: Việt Nam
- Điện áp 1.5V;  Tiêu chuẩn Việt
Nam: TCVN 2746 -1993
- Thời gian bảo quản: 12 tháng
- Pin được sản xuất theo công nghệ
Cacbon-zinc
- Quy cách: Vỉ 4 viên, hộp 10 vỉ.
- Trọng lượng: 600g/hộp.

Hôp 8 10 33 6 57

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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65 Pin

- Điện thế : 9V
- Kích thước khoảng:
47.5mmx25.5mmx17.50mm/ viên
- Quy cách: đóng gói 10 viên/1 hộp
- Hãng sản xuất: Maxell Hitachi
- Xuất xư ́: liên doanh

Hộp 2 10 0 2 14

66 Pin

- Pin AAA Maxell Super Power ACE
Black 1,5V
- Mã sản phẩm: Maxell R6P(AR)4P
-  Kích   thước   (Size)  AAA:   14mm   x
44mm/ viên
- Điện thế: 1.5V
- Xuất xứ: Indonesia
- Quy cách đóng gói: 1 vĩ = 2 viên; 1
hộp = 40 viên

Hộp 0 1 0 20 21

67 Pin trung tròn

Pin Trung Maxell R14P Vỉ 2 Viên
- Dòng pin Super Power Ace cao cấp,
mức pin cao
- Chất liệu pin : Pin than ( zinc-carbon
)
-   Thương   hiệu   :   Maxell   Battery,
Hitachi – Japan
- Điện thế tiêu chuẩn : 1.5 Volt
- Kích thước: Pin trung , pin size C
- Màu sắc pin : màu đỏ + trắng

Đôi 0 0 0 0 0

68
Pin điều khiển
điều mích không

dây

- Mã sản phẩm: LR6(GD) xanh
- Tên sản phẩm: Pin maxell
- Kích thước: AA   50,5 x 14,5mm
- Nhà sản xuất: Indonesia
- Quy cách: Vỉ 2 viên,  10 viên
pin/hộp

Hộp 1 10 1 1 13

69 Găng tay cao su

- Tên sản phẩm: Găng tay cao su - cao
su dạng răng cưa
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO
9001:2015, QUATEST 3
- Màu: Xanh biển
- Size: M: 8 – 81/2
- Chiều dài: 310 mm ± 10 (16 in)
- Quy cách đóng gói: 1 túi (5 đôi)
- Độ dày: 0.60 mm ± 0.05 (24 mil)
- Trọng lượng / đôi: 70 gr ± 5

Đôi 12 9 13 12 46

70 Nước rửa chén

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Sunlight
- Model: khử mùi tanh
- Dung tích: 1.5L

Chai 14 11 12 14 51

71 Nước lau nhà

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Unilever
- Nước lau sàn Sunlight Chất lượng
- Quy cách: đóng gói 1kg/ chai

Chai 15 14 13 15 57

72 Nước rửa tay

- Thương hiệu: Lifebuoy
-  Làm sạch tay, diệt 99,9% vi khuẩn
Chứa hoạt chất kháng khuẩn, sạch da
Hương thơm tươi mát, dễ chịu; Sản
phẩm không gây khô ráp da
- Sản xuất tại Việt Nam
- Dung tích: 500ml

Chai 17 11 13 17 58

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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73 Nước lau kính

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Sunlight
- Làm sạch bụi bẩn trên kính. Duy trì
độ sáng bóng và không mùi khó chịu;
Tẩy vết bẩn trên các bề mặt
Kính
- Dung tích: 520ml

Chai 5 12 5 5 27

74 Vim rửa nhà vệ
sinh

-Thương hiệu: Vim
-Thông số kỹ thuật: 900ml
- Đơn vị tính: 1 chai
- Quy cách đóng gói: 24chai/thùng
- Màu sắc: Xanh

Chai 17 9 15 17 58

75 Xà phòng

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Univ
- Hãng sản xuất Unive, định lượng
800g

Gói 9 1 9 7 26

76 Túi nilon

- Xuất xứ : Việt Nam
- hãng sản xuất: Nam Khánh
- Túi có kích thước: 24x40, túi bóng
kính trong suốt, không có quai sách

Kg 2 9 3 2 16

77 Túi đựng rác thải

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Nam Khánh
- Kích thước: túi 10 kg màu xanh, Sản
phẩm túi rác tự hủy, thân thiện với
môi trường, có quai sách tiện lợi khi
sử dụng

Kg 3 9 8 3 23

78 Túi đựng rác
10kg

 - Chất liệu: HDPE
- Màu sắc: đen
- Đặc điểmTúi Đựng Rác Túi Đen Có
Quai Sách Chất Liệu: Nhựa Tái chế
- Kích thước: 37x65cm

Kg 6 6 4 6 22

79 Túi đựng rác y tế

 Túi đựng chất thải lây nhiễm
 - Chất liệu: nhựa HDPE, nhựa PE
 - Có đủ các màu sắc: Vàng
 - Hàng sản xuất mới 100%
 - Túi có dây rút; có quai xách;
 - Có nhãn/logo theo quy định Bộ y tế
 - Kích thước túi: 40 x70 cm.
 - Túi có quai: 10kg

Kg 6 6 6 6 24

80 Túi đựng rác y tế

Túi đựng chất thải lây nhiễm
 - Chất liệu: nhựa HDPE, nhựa PE
 - Có đủ các màu sắc: Xanh.
 - Hàng sản xuất mới 100%
 - Túi có dây rút; có quai xách;
 - Có nhãn/logo theo quy định Bộ y tế
 - Kích thước túi: 40 x70 cm.
 - Túi có quai: 10kg

Kg 2 2 2 5 11

81 Túi nilon

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Nam Khánh
- Kích thước : túi 2 kg màu hồng, có
quai sách tiện lợi khi sử dụng

Kg 7 4 7 7 25

82 Túi nilon

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Nam Khánh
- Kích thước : túi 5 kg màu xanh, có
quai sách tiện lợi khi sử dụng

Kg 6 0 6 6 18

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
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83 Túi cúc

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Thiên Long
- Màu sắc: Màu trắng
- Chất liệu : Nhựa PP không độc hại
- Kích thước : 36 xR26 cm

Cái 120 12 99 90 321

84 Túi cúc

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Thiên long
- Màu sắc : Màu trắng
- Chất liệu : Nhựa PP không độc hại
- Kích thước : 32x R25cm

Cái 40 32 10 20 102

85 Túi bóng

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Nam Khánh
- Kích thước: túi 2 kg túi bóng kính
dầy không quai

Kg 6 18 2 6 32

86 Bột chống tắc
nghẽn bồn cầu

- Xuất xứ : Việt Nam
- Chất liệu : Bột thông cống Xóa bỏ sự
lo lắng tắc đường ống dẫn nước, tắc
bồn rửa bát, tắc nhà vệ sinh, tắc bể
phốt, tắc bồn cầu... Nhanh chóng và
tiện lợi cho việc chăm sóc gia đình.
Phân hủy và làm mềm các chất hữu cơ
gây tác nghẽn đường ống như: rêu,
rác, thức ăn thừa, mỡ, cọng rau, tóc và
các xác động vật.
- Quy cách: 50g * 5 gói/ hộp

Gói 10 10 16 10 46

87 Khăn

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Phú Linh
- Quy cách: Siêu thấm hút nước tuyệt
đối, khăn rất dày, hai lớp bông cotton
nên hút ẩm rất tốt, Chất là 100%
cotton xịn mềm nên vừa dễ hút ẩm

Cái 32 11 19 30 92

88 Khăn lau có móc
treo

- Xuất xứ : Việt Nam
- Quy cách: Siêu thấm hút nước tuyệt
đối, khăn chất dày, hai lớp bông
cotton nên hút ẩm rất tốt, Chất là
100% cotton xịn mềm nên vừa dễ hút
ẩm
- Kích thước. Khăn có quai móc

Cái 13 16 7 11 47

89 Chổi chít

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Gia Công
- Chất liệu: Cây chít, cán nhựa đặc
biệt trọng lượng 450-500gr. Độ rộng
lưỡi 50-60cm chiều dài toàn bộ 105-
110cm
- Loại chổi: Chổi dầy và cán dài, cầm
chắc tay. Lưỡi chổi xòe

Cái 35 7 18 35 95

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



90 Chổi quét màng
nhện

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Gia Công
- Chất liệu: Cán tay cầm tay bằng
nhựa cao cấp, chổi quét 3 trong 1,
- Đầu quét bằng cước công nghiệp,
cây nối dài bằng Inox,  điều chỉnh độ
dài từ: 1m – 3.2 m, có thể rút gọn
thành 1m
- Đầu chổi quét mạng nhện: làm bằng
nhựa tổng hợp ( có thể vệ sinh sạch sẽ
bằng nước sau mỗi lần sử dụng)
- Đầu chổi lau kính, gương, trần nhựa:
2 mặt bằng cao su và mút lưới.

Cái 7 4 0 6 17

91 Chổi lau nhà
thường

- Xuất xứ : Việt Nam
hãng sản xuất: Trần Thức
-  Chất   liệu:  Cán   tay   cầm bằng   Inox
bọc nhựa
-   Loại   chổi:   bông   lau   bằng   vải   sợi
FIber, cây nối dài là Inox, có thể xoay
vặn cho ráo nước

Cái 8 0 4 7 19

92 Chổi lau nhà 360

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Trần thưc
- Chất liệu : Lồng vắt Inox, bàn đạp
bằng thép ,địa xoay làm bằng Inox,
xoay tay, có giỏ giặt, được làm bằng
Inox, đầu lau chuyển động xoay 360
độ, có chân đạp dề dàng lau mọi góc
nhỏ, có van xả nước trong thùng, và
có bánh xe kéo để tiện lợi trong khi
dùng, bông lau bằng vải sợi  FIber

Bộ 8 8 1 7 24

93 Chổi cước đẩy
nước

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất : Trần Thức
- Chất liệu : Lông chổi bằng nhựa PP
nguyên sinh, cán chổi bằng Inox
không dỉ

Cái 11 7 11 11 40

94 Chổi cọ nhà vệ
sinh

- Xuất xứ : Việt Nam
- Chất liệu: Chổi cọ có cán bằng inox
cực kỳ chắc chắn, lông chổi bằng
nhựa được tạo dáng cong tròn & kích
thước nhỏ giúp bạn cọ rửa kỹ & làm
sạch sâu bên trong toilet 1 cách dễ
dàng.

Cái 11 7 9 11 38

95 Chổi dễ có cán
dài

- Xuất xứ : Việt Nam
- Chất liệu: Làm từ thân cây tre, nứa.
- Chổi dễ cầm chắc tay, lưỡi chổi xòe
- Loại chổi: Chổi dày và chổi cán dài
- Loại cán: Cán bằng thân chổi

Cái 14 9 6 14 43

96 Hót rác cán dài

- Xuất xứ : Việt Nam
Quy cách: Có trục dài và có khay
đựng rác
- Chất liệu : nhựa

Cái 17 3 6 16 42

97 Bộ cốc thủy tinh

- Xuất xứ : Thái Lan
- Hãng sản xuất: Ocean
- Bộ 6 cái khả năng chịu nhiệt cao, đế
cốc dầy có thể chịu được nhiệt độ cao

Bộ 12 3 4 11 30

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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98 Ổ cắm

Tên sản phẩm: Ổ cắm kéo dài đa năng
LiOA 6D52N (5m x 6 ổ cắm) Ký hiệu
sản   phẩm:   6D52N   Hãng   sản   xuất:
LIOA
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Số ổ cắm: 6 Số công tắc: 2 Chiều dài
dây: 5m. - Số lõi dây: 2 Bảo vệ quá tải
bằng  CB  Được   trang   bị   nắp   che   an
toàn,   có  bảo  vệ  quá   tải   bằng  CB,  ổ
cắm điện  này  đảm bảo   tính   an   toàn
cho người sử dụng. Bạn có thể an tâm
không   lo  ngại   sự   cố   trong  quá   trình
cắm sạc.
- Công suất 2200W Ổ cắm điện Lioa
sở   hữu   công   suất   tối   đa   lên   đến
2200W.

Cái 7 0 0 4 11

99 Máy tính

- Xuất xứ : Trung Quốc
- Hãng sản xuất: Casio
- Quy cách:
- Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu
- Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và
mặt trời
-Phím cuốn đảm bảo không mất dữ
liệu khi làm việc với tốc độ cao
- Máy tính Casio JS-20B được thiết kế
với các phím bấm dẻo dễ dàng thao
tác, được tạo bằng cách phun nhựa có
hai màu khác nhau. Các ký hiệu trên
phím được ghi bằng chất dẻo, điều đó
có nghĩa là chúng không bị mòn hoặc
mờ trong quá trình sử dụng. Máy có
màn hình lớn hơn giúp đọc nhiều dữ
liệu dễ dàng hơn
+ Bề mặt kim loại bền, có nhóm lệnh
chức năng
- Chức năng nổi bật: tính tỷ lệ phần
trăm
- Chức năng chính: Số hiển thị:  12;
Có Bộ nhớ độc lập, Phím tổng GT,%,
Căn số, Dấu +/-, Dấu phẩy giữa 3 số;
5/4 (làm tròn số), ADD mode, Chọn
dấu.
- Kích thước: 176 x 109 x 21 mm .

Cái 6 1 0 4 11

100 Bình đựng nước
thủy tinh

- Xuất xứ : Thái Lan
- Bình thủy tinh có nắp, có dung tích
1.0L, chất liệu thủy tinh cao cấp.

Cái 3 0 1 2 6

101 Ấm siêu tốc

- Xuất xứ: SunhouseSHD1182
- Công suất 1500W giúp đun sôi nước
nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.
- Chất liệu inox cao cấp, không gây
độc hại, chống bám cặn và dễ dàng vệ
sinh.
- Đế xoay 360 độ giúp sử dụng dễ
dàng trong mọi tình huống.

Cái 9 3 0 7 19

102 Bật lửa ga - Xuất xứ: Việt nam Cái 6 5 3 6 20

103 Móc dán tường
inox

- Xuất xứ : Việt Nam
- Quy cách: Combo 2 móc dán tường
bằng inox 304 chịu nước, độ bền cao.
 - Kích thước: 450x450

Vỉ 28 0 8 28 64

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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104 Cây treo quần áo

- Xuất xứ : Việt Nam
Thương hiệu: Xuân Hòa
Kích thước :70x30x3cm
Chất liệu: Giá áo đứng 5 chân, ống
đứng phi 32, ông chân phi 25.4, móc
treo phi 15.9, khung sơn, móc treo mạ
Giá áo ZA-15-00 Giá áo đứng 5 chân,
ống đứng phi 32, ông chân phi 25.4,
móc treo phi 15.9, khung sơn, móc
treo mạ

Cái 5 4 0 5 14

105 Rác sắt rửa dụng
cụ

- Xuất xứ : Việt Nam
- Búi sắt Inox không dỉ, an toàn khi sử
dụng

Cái 5 1 6 6 18

106 Bàn chải rửa tay - Xuất xứ: Việt nam
- Chất liệu : Nhựa Cái 5 0 1 4 10

107 Viên thả bồn cầu
khử mùi

- Xuất xứ: Trung Quốc.
- Bộ sản phẩm gồm 1 túi 10 viên tẩy
bồn cầu
- Sử dụng 100 lần xả/ 01 viên.
- Viên tẩy dạng rắn.
- Màu sắc: xanh.
- Gồm: 10 viên/ túi

Túi 4 5 3 4 16

108 Hòm tôn + khoá

- Hòm tôn : Xuất xứ  Việt Nam
+ Hãng sản xuất: Phú Linh
+ Kích thước D*R*C: 70*40 *30
+ Độ dầy: 0,4mm
-  Khoá Việt tiệp: - Khoá chống cắt, 1
ổ và có 4 chìa, khoá siêu cứng chịu
lực
- Chất liệu: chất lượng thân khoá bằng
thép hợp kim siêu bền, có cấu trúc đặc
biệt ngoàm 2 bên càng khoá chống cắt
càng tuyệt đối

Cái 15 10 10 10 45

109 Dây khâu chứng
từ

 - Xuất sứ: Việt Nam
- Hãng sản xuất: Linh Dung
- Chất liệu: Sợi dù cực dai
- Màu trắng dạng cuộn tròn
- Trọng lượng 3kg
- Dây khoan (Dây khoan đóng chứng
từ, sổ sách)
- Loại máy: dùng choa các loại Máy
Balion NH-K1và DS-Q

Cuộn 4 0 0 4 8

110 Bút xoá

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu Thiên Long
- Dung tích mực 12 ml
- Hình dáng thân bút: Thân dẹp
- Đóng gói: 10 cái/hộp
- Trọng lượng 34 gram

Cái 14 2 9 13 38

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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111 Phíc đun nước

 Xuất xứ:Nhật Bản
- Dung tích3 lít
- Nhiệt độ đun sôi 98 độ C
-   Chất   liệu   ruột   bình  Kim   loại   phủ
Carbon chống dính
- Chất liệu vỏ Nhựa; Khóa trẻ em; Có
Hẹn giờ; Có Thước đo mực nước; Có
Tự động đun sôi nước; Có Công suất
700W
- Nguồn điện áp220V/50Hz
-   Kích   thước   Ngang   x   Cao   x   Sâu
(21,7cm x 28,7cm x 27,5cm)
- Trọng lượng sản phẩm2,5kg

Cái 6 0 1 7 14

112 Khay Inok

- Xuất xứ : Việt Nam
- Mâm chữ nhật được làm hoàn toàn
inox,   có   độ   bóng   sáng   tự   nhiên,   có
vành cao 2 cm, chắc chắn khi bưng bê
Sản phẩm cứng cáp, Bề mặt mâm chữ
nhật inox chống dính, chống ám mùi.
- Kích thước  30 x 40

Cái 0 0 0 0 0

113 Khay đựng thủy
tinh

- Xuất xứ Việt Nam
- Chất Liệu: Thuỷ tinh pha lê màu cao
cấp an toàn.
- Kích Thước đường kính: 30 cm
- Kích Thước cao: 15 cm
-  Màu   sắc:  Pha  Lê  màu  Trong  Suốt
Họa Tiết đuôi cong Sang Trọng.
-  Kiểu   dáng   :  Khay   thủy   tinh   đựng
mứt,  bánh  kẹo  có  3  ngăn  và  có  nắp
đậy được thiết kế khéo léo, đẹp mắt.
- Sản phẩm gồm : 1 Thố mứt thuỷ tinh
có  chia  3  ngăn   ,  1  nắp  đậy  hoạ   tiết
sang trọng

Cái 0 1 0 0 1

114 Túi Zip

- Xuất xứ Việt Nam
- Chất Liệu: túi zip trong suốt có khoá
kéo, chất liệu nhựa PE, túi zip vừa dẻo
dai vừa có độ bền cao.          - Kích
thước: 10x14cm .

Kg 0 7 1 0 8

115 Túi bóng

- Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Nam Khánh
- Kích thước: túi 20 kg màu đen, Sản
phẩm   túi   rác   tự   hủy,   thân   thiện   với
môi trường, có quai sách tiện lợi khi
sử dụng

Kg 1 0 7 1 9

116 Bộ ấm chén

- Xuất xứ : Thái Lan
- Hãng sản xuất: Ocean
- Bộ sản phẩm gồm: 1 ấm trà to + 6
chén + 7 đĩa lót Sản phẩm có thể sử
dụng trong lò vi  sóng, máy rửa chén
bát.

Bộ 3 0 0 2 5

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



117  Kệ hồ sơ 3 tầng

Quy cách:                    45 x 25cm
Đơn vị tính:                 Cái
Đóng gói: 1
Màu sắc: Xanh dương
Xuất xứ:  Việt Nam
Chất liệu: Được làm bằng nhựa cao
cấp, thân thiện với môi trường, an toàn
khi sử dụng.
Công dụng: Dùng để đựng hồ sơ, tạp
chí, giấy tờ các loại... giúp không gian
làm việc, học tập của bạn trở nên gọn
gàng hơn.

Cái 8 0 0 8 16

118 Sọt rác 

Xuất xứ : Việt Nam
- Hãng sản xuất: Song Long
- Chất liệu: Nhựa  bền không gẫy
-  Kích  thước:  41*41*45cm, chất   liệu
nhựa.

Cái 3 0 0 2 5

119  Bìa Còng A4
9cm Plus 84-V28

 - Thương hiệu: Plus
 - Xuất xứ (Made in): Việt Nam
 - Xanh Dương bìa được làm từ carton
cứng, có độ bền cao, chịu va đập tốt.
Vải PVC bọc ngoài mềm mại, không
thấm nước, dễ dàng làm sạch lau chùi,
giúp sắp xếp tài liệu dễ dàng, mang lại
sự gọn gàng cho xấp tài liệu của bạn.
 - Khóa còng là kim loại phủ niken
sáng bóng, chống gỉ sét, chống bám
bụi, có thể đóng mở nhiều lần để thêm
bớt tài liệu mà không bị cong vênh.
 - Sản phẩm có kích cỡ bằng khổ giấy
A4, phù hợp với đa số các loại giấy tờ
hiện nay, là sản phẩm lý tưởng để lưu
trữ hồ sơ, giấy tờ quan trọng không bị
nhăn, nhàu. Gáy hộp rộng 9cm, có thể
đựng được khối lượng lớn giấy tờ.
 - Là vật dụng thiết yếu trong văn
phòng giúp bạn lưu giữ hồ sơ gọn
gàng và cẩn thận, đảm bảo giấy tờ
không bị nhàu nát hay rơi rớt, mang
lại hiệu quả sử dụng cao trong bảo
quản tài liệu.

Cái 5 0 5 5 15

120 Giá đựng cốc 
Cắm cốc 6 Mã sản phẩm: 1306 Kích
thước: M22xĐ19xC19 (cm) Màu sắc:
Xanh, Be Chất liệu: Nhựa PP

Cái 1 1 1 1 4

121 Thảm lau chân

Xuất xứ : Việt NamThiết kế chống
xoay; chống trơn trượt khi đi trên
thảm.Mang đậm hơi hướng phong
cách tân cổ điển.Thấm hút cực tốt; giữ
đôi chân bạn luôn khô ráo.Ngăn chặn
đến 80% bụi bẩn bạn có thể mang vào
nhà.Kết cấu chắc chắn; độ bền cao Có
thể giặt thoải mái trong máy
giặt.Thích hợp đặt ở các vị trí khác
nhau trong nhà đặc biệt là phòng
khách, nhà bếp, phòng tắmSang trọng,
tăng vẻ đẹp ngôi nhà bạn…Kích thước
: 40 * 60 cm.

Cái 1 1 1 0 3

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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122 Chổi quét máy vi
tính

Có thiết kế 2 đầu chổi, 1 đầu chổi lớn
với nhiều sợi, 1 đầu chổi nhỏ hơn với
các sợi chổi cứng. Làm từ chất liệu
nhựa nylon tán mỏng thành các sợi
mềm mượt, có độ dai bền, hoàn toàn
yên tâm khi chổi không làm xước bề
mặt máy tính. Trong văn phòng làm
việc lúc nào cũng có máy tính, cho
nên chổi quét vi tính là nhu yếu phẩm
luôn có mặt trong văn phòng làm việc.
Chất lượng: chất liệu nhựa tốt - mẫu
mã đẹp - bền chắc. Quy cách: đóng
gói riêng biệt. Xuất xứ : Việt Nam

Cái 9 3 3 1 16

123 Giẻ lưới  rửa
dụng cụ

Giẻ lưới rửa chén
 - Các mắt lưới của sản phẩm giúp rửa
sạch các chất dầu mỡ thức ăn cứng
đầu
- Sử dụng cho mọi bề mặt và không
gây trầy xước
- Bền chắc và không dễ bị rách trong
quá trình sử dụng.

Cái 3 3 3 3 12

124
Cây chổi cọ chai
lọ (kích thước 30
x 5)

- Chổi cọ làm sạch hình chữ L đa chức
năng
- Lông cứng bằng nylon mềm bảo vệ
bề mặt cốc và chai không bị trầy xước,
đủ linh hoạt để luồn qua các khu vực
hẹp đến mọi ngóc ngách nhưng luôn
giữ được hình dạng, không bị gãy hay
rơi vỡ.
- Chổi cọ chai nhỏ với tay cầm dài đặc
biệt làm sạch lối vào nhỏ và sâu chai.
- Thiết kế treo, bảo quản thuận tiện và
thoát nước nhanh chóng, đơn giản và
thuận tiện, không dễ sinh sản.Chất
liệu: gỗ, nhựa

Cái 5 5 5 5 20

125
Cây chổi cọ chai
lọ (kích thước 30

x 7)

- Chổi cọ làm sạch hình chữ L đa chức
năng
- Lông cứng bằng nylon mềm bảo vệ
bề mặt cốc và chai không bị trầy xước,
đủ linh hoạt để luồn qua các khu vực
hẹp đến mọi ngóc ngách nhưng luôn
giữ được hình dạng, không bị gãy hay
rơi vỡ.
- Chổi cọ chai nhỏ với tay cầm dài đặc
biệt làm sạch lối vào nhỏ và sâu chai.
- Thiết kế treo, bảo quản thuận tiện và
thoát nước nhanh chóng, đơn giản và
thuận tiện, không dễ sinh sản.Chất
liệu: gỗ, nhựa

Cái 2 2 2 2 8

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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126
Cây chổi cọ chai
lọ (kích thước 50

x 7)

- Chổi cọ làm sạch hình chữ L đa chức
năng
- Lông cứng bằng nylon mềm bảo vệ
bề mặt cốc và chai không bị trầy xước,
đủ linh hoạt để luồn qua các khu vực
hẹp đến mọi ngóc ngách nhưng luôn
giữ được hình dạng, không bị gãy hay
rơi vỡ.
- Chổi cọ chai nhỏ với tay cầm dài đặc
biệt làm sạch lối vào nhỏ và sâu chai.
- Thiết kế treo, bảo quản thuận tiện và
thoát nước nhanh chóng, đơn giản và
thuận tiện, không dễ sinh sản.Chất
liệu: gỗ, nhựa

Cái 2 2 2 2 8

127 Đồng hồ treo
tường

+ Xuất xứ: Việt Nam
 + Hãng sản xuất: Hưng Thịnh
+ Chất liệu: Bề mặt kính, gỗ tự nhiên,
đã qua tẩm sấy chống mốc
 + Kích thước 36x36

Cái 2 0 0 0 2

TT Tên hàng hoá Thông số, kỹ thuật Đơn vị
Số lượng

Tổng cộng Ghi chú
Quý I Quý II Quý III Quý IV
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